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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 02/VCY/2026 

 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm 

Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH VƯƠNG CHÂU YẾN  

Địa chỉ: 113 A Phan Đạt Đức, Phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 0986980278                   Fax:  

E-mail: vuongchauyen544@gmail.com 

Mã số doanh nghiệp: 0317305466 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: TỔ YẾN THÔ 

2. Thành phần: Tổ yến thô nguyên chất 100% 

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 2 năm kể từ ngày sản xuất 

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:  

- Chất liệu bao gói: Sản phẩm được đựng trong hộp nhựa PE, hộp nhựa PA hoặc hộp nhựa 

PP. Bao bì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. 

- Quy cách bao gói: Khối lượng tịnh: 50g/hộp, 100g/hộp hoặc theo nhu cầu thị trường và 

được ghi rõ trên nhãn sản phẩm. 

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất):  

Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHÚ THÀNH  

Địa chỉ: 233/30 Nguyễn Duy Cung, Phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chi nhánh Nhà máy sản xuất Yến sào Nestgia: 520/5 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Thới 

Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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 III. Mẫu nhãn sản phẩm: đính kèm mẫu nhãn sản phẩm dự kiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔ YẾN THÔ 
 

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH VƯƠNG CHÂU YẾN 

Địa chỉ: 113A Phan Đạt Đức, Phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

Sản xuất tại: Chi nhánh Công ty TNHH Dược Phú Thành – Nhà máy sản xuất Yến sào 

Nestgia 

Địa chỉ: 520/5 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thành phần: Tổ yến thô nguyên chất 100% 

Hướng dẫn sử dụng: Ngâm yến sào thô trong nước sạch cho nở ra. Loại bỏ tạp chất (cát, 

bụi…) và dùng nhíp nhặt sạch lông. Cho vào thố chưng lượng yến sào vừa ăn, thêm nước 

vừa đủ, có thể cho thêm các nguyên liệu khác (Đường phèn, Hạt chia, Táo đỏ, Đông 

Trùng Hạ Thảo…). Chưng cách thủy ở nhiệt độ khoảng 750C trong vòng 30 phút (lửa 

nhỏ). Ăn Yến sào khi còn ấm, nếu dư có thể cất tủ lạnh để dùng tiếp.  

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. 

Thông tin cảnh báo an toàn: Không dùng sản phẩm đã hết hạn sử dụng. 

      Ngày sản xuất: 

      Hạn sử dụng: 02 năm (kể từ ngày sản xuất) 

Khối lượng tịnh: 50gr/hộp, 100gr/hộp hoặc theo nhu cầu thị trường và được ghi rõ trên 

nhãn sản phẩm. 

Số TCB: 02/VCY/2026 

Xuất xứ: Việt Nam. 
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IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo 

các chỉ tiêu tự công bố như sau: 

ST

T 
Tên chỉ tiêu Mức yêu cầu 

1 Màu sắc tổ yến Trắng ngà, màu đen của lông đặc trưng của sản phẩm  

2 Mùi vị Có mùi vị đặc trưng sản phẩm, không có mùi lạ 

3 Độ ẩm ≤ 17,5% 

4 Protein ≥ 40% 

5 Acid Amin (tổng) 46 – 50% 

6 Sialic Acid ≥ 5% 

7 Salmonella Không phát hiện trong 25g 

8 Chì (Pb) < 2 mg/kg 

9 Thạch tín (As) < 1 mg/kg 

10 Thủy ngân (Hg) < 0,05 mg/kg 

11 Cadmium (Cd) < 1 mg/kg 

12 Antimony (Sb) < 1 mg/kg 

 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm 

và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn 

thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./. 

 

   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2026 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

Lê Đình Danh 
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PHl~U K~T QUA THU' NGHl~M 
CONG TY TNHH WONG CHAU Y~N 
113 A Phan E>~t E>LIC, Phi/Ong Long Blnh 
Thanh phcS Hl'> Chi Minh, V i ♦ t  Nam 
Ml e6 PO cOa khlllch hMa : LX2R2607010007-C3 

Ml ellEol: 
Tin mlu /Tin_, phlm : 

005--32410-831501 
T6 yfn th6 

Matimlu: 
Ngtymtr,mlu: 

Miu d\ll'lg trong h ◊ P  nh\fa 
02/0712026 

Thlll glen ldfm nghlfm: 0410712026 - 09/07/2026 

STT CHI Tll:U THU NGHleM £>0NV! 
1 VD368 VD (a) -- /259 

2 VD263 VD (a) a,rn % 

3 VD210 VD (a) E>Olm % 

4 VD855 VD (a) c.lml(Cd) mg/kg 

5 VD861 VD (a) 011 (Pb) mg/kg 

6 VD856 VD (a) Al..i(Aa) mg/kg 

7 VD857 VD (a) Thllyngl,l(Ho) mg/kg 

8 VD888 VD (a) -(Sb) mg/kg 

9 VD630 VD Mi1118'c 

10 VD630 VD Mill 

11 VD630 VD T,.ngHI 

12 VD630 VD VJ 

13 VDL34 VD (a) ~(T&cl) g/ 100 9 

14 VDL34 VD (a) --(T&cl) g/ 100 g 

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY UMJTEO 

Ml ell mlu: 743-2028-001718ee 

Ngty ""'tri kit CJ1i lch6ct, hMg: 09/0712026 

PHl/ONG PHAP THU mauA 
TCVN 10780-1:2017; ISO Kh(lngphM~ 
6579-1:2017/Amd. 1:2020 

TCVN 10034:2013 (ISO 1871:2009) 55.8 

EVN--R-RD-2-TP-3496 17.5 

AOAC 2015.01 Kh(lngph6thltn 
(L00-0.01) 

AOAC 2015.01 Kh(lng ph6t hltn 
(L00-0.017) 

AOAC 2015.01 ~  ~  vfl(<0.03) 

AOAC 2015.01 0.020 

EVN-R-RD-2-TP-5254 (Ref. AOAC Kh(lng ph6t hltn 
2015.01) (L00-0.02) 

EVN-R-RD-2-TP-3552 (Tham khao (2) 
TCVN 12387:2018 (ISO 6658:2017)) 

EVN-R-RD-2-TP-3552 (Tham khao Millotctrungc6a 
TCVN 12387:2018 (ISO 6658:2017)) .... phlm, khOng c6 

rnQI • ·  
EVN-R--RD--2-TP-3552 (Tham khao (1) 

TCVN 12387:2018 (ISO 6658:2017)) 

EVN-R-RD-2-TP-3552 (Tham khao VJ * trung c6a .... 
TCVN 12387:2018 (ISO 6658:2017)) phlm. 

EVN-R-RD-2-TP-23361 (Ref. TCVN 1.431 
8764:2012; ISO 13903:2005; AOAC 

994.12) 

EVN-R-RD-2-TP-23361 (Ref. TCVN 0.181 
8764:2012; ISO 13903:2005; AOAC 

994.12) 

[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Slleet 06. SaiGon High-Tech Park, Tang Nhon Phu Ward, HCMC.[2] Can Tho branch: Road 8. Tra Noc 2 IP, Phuoc Thoi Ward, Can Tho City. 
(3] Northern branch: Unit 7A, Highl•rise Factory/ Bleck 1, No.2, BHS Street, VSlP Bae Ninh, Tu Son Ward, Bae Ninh Province 
Web: www.eurofins.vn PhOne: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@ eurofinsasia.com 
Document number: EVN-P-AR-F03559 Version: 12 Effective date: 01/0812025 
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PHl~U K~T QUA THU' NGHl~M 
Ml 16 mlu : 743-202&-001718 

STT CHI Tl~U THC! NGHleM E>ONVI PHl/ONG PHAP THC! ~QUA 

15 VDAK2 VD <•>~,. gt 100 g EVN-R-RD-2-TP-23361 (Ref. TCVN Khqpl,M""" 
8764:2012; ISO 13903:2005; AOAC (L00-0.02) 

994.12) 

16 VDAK2 VD (a) Add aaper1lc (T&,g) gt 100 g EVN-R-RD-2-TP-23361 (Ref. TCVN 4.554 
8764:2012; ISO 13903:2005; AOAC 

994.12) 

17 VDAK2 VD (a) Add glutamlc (16ng) gt 100 g EVN-R-RD-2-TP-23361 (Ref. TCVN 3.880 
8764:2012; ISO 13903:2005; AOAC 

994.12) 

18 VDAK2 VD (a) Allnfn (T&,g) gt 100 g EVN-R-RD-2-TP-23361 (Ref. TCVN 1.482 
8764:2012; ISO 13903:2005; AOAC 

994.12) 

19 VDAK2 VD (a) Amm add (16ng) gt 100 g EVN-R-RD-2-TP-23361 (Ref. TCVN 48.48 
8764:2012; ISO 13903:2005; AOAC 

994.12) 

20 VDAK2 VD (a) Arginine (T&,g) gt 100 g EVN-R-RD-2-TP-23361 (Ref. TCVN 3.483 
8764:2012; ISO 13903:2005; AOAC 

994.12) 

21 VDAK2 VD (a) Glycln (T&,g) gt 100 g EVN-R-RD-2-TP-23361 (Ref. TCVN 1.944 
8764:2012; ISO 13903:2005; AOAC 

994.12) 

22 VDAK2 VD (a) Hiltldln (T&,g) gt 100 g EVN-R-RD-2-TP-23361 (Ref. TCVN 2.187 
8764:2012; ISO 13903:2005; AOAC 

994.12) 

23 VDAK2 VD (a) leoleuclr1(T&,g) gt 100 g EVN-R-RD-2-TP-23361 (Ref. TCVN 1.704 
8764:2012; ISO 13903:2005; AOAC 

994.12) 

24 VDAK2 VD (a) Laucln (T&,g) gt 100 g EVN-R-RD-2-TP-23361 (Ref. TCVN 3.4811 
8764:2012; ISO 13903:2005; AOAC 

994.12) 

25 VDAK2 VD (a) Lyaln (T&,g) gt 100 g EVN-R-RD-2-TP-23361 (Ref. TCVN 1.885 
8764:2012; ISO 13903:2005; AOAC 

994.12) 

26 VDAK2 VD (a) ~lln (T&,g) gt 100 g EVN-R-RD-2-TP-23361 (Ref. TCVN 3.078 
8764:2012; ISO 13903:2005; AOAC 

994.12) 

27 VDAK2 VD (a) Proln (T&,g) gt 100 g EVN-R-RD-2-TP-23361 (Ref. TCVN 3.830 
8764:2012; ISO 13903:2005; AOAC 

994.12) 

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED 
(1) HCMC laboratory: Loi E2b-3, Streel D6, SalGon High-Tech Park, Tang Nhon Phu Ward, HCMC.[2) Can Tho branch: Road 8, Tra Noc 2 IP, Phuoc Thai Ward, Can Tho City. 
(3) Northern branch: Unit 7A. Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Street, VSIP Bae Ninh. Tu Son Ward. Bae Ninh Provinco. 
Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email; VN01_ASM_HCMC@ eurofinsasia.com 
Document number: EVN-P-AR-FO3559 Version: 12 Effective date: 01/08/2025 



-:~ eurofins 
Sac Ky Hai Dang 

IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUII AR-26-VD-174572--01 / EWNHC-00444S86- Trang: 3 / 4 

PHl~U K~T QUA THU' NGHl~M 

STT CHI Tl~U TH(/ NGHleM 
28 VDAK2 VD (a) Sem (T&,g) 

29 VDAK2 VD (a) n-nr, (T&,g) 

30 VDAK2 VD (a) Tyroeln (T&,g) 

31 VDAK2 VD (a) Vain (T&,g) 

32 VDWS6 VD (a) 81111c add 

33 VDWT6 VD (a) Tryplopla, 

(1) Yin th6 d;mg t6, kich tht/Oc Ming cl6i dclng ~. kh6, gi6n. 
(2) Mau tr6ng n~ cua yin. ~u den cua l6ng die Wng cua san ph(m. 
Ph6t h i ♦ n  vit: kft qui • LOO va < LOO. 
LOO: Gloi h;>n phit h l ♦ n  cua phuong phip. 
LOO: GI/JI han dinh 1"""'9 cua phllong phllp. 

Kylln 

Nguyln Anh VO 
Giim D6c Chi nhinh ~  Chi Minh 

E>ONVI 
g/ 100 g 

g/ 100 g 

g/ 100 g 

g/ 100 g 

mg/kg 

g/ 100 g 

Ml 16 mlu: 7~202&-00171IMMI 

PHl/ONG PHAP TH(/ K~QUA 
EVN•R•RD•2• TP-23361 (Rel. TCVN 
8764:2012: ISO 13903:2005: AOAC 

994.12) 

EVN-R•RD-2-TP-23361 (Rel. TCVN 
8764:2012: ISO 13903:2005: AOAC 

994.12) 

EVN•R-RD-2-TP-23361 (Rel. TCVN 
8764:2012: ISO 13903:2005; AOAC 

994.12) 

EVN-R-RD-2-TP-23361 (Rel. TCVN 
8764:2012; ISO 13903:2005; AOAC 

994.12) 

EVN-R-RD-1-TP-23918 (Tham khao 
Biomedical Chromatography, 2010. 24: 

1208-1212) 

EVN•R-RD•2•TP23361 (Tham khllo 
AOAC 988.15) 

Ly Hoang Hil 
T6ng Giim D6c 

4.172 

3.420 

3.10II 

4.037 

114000 

0.578 

Bin kit qui dlf\lC Xie nh$n < l i ♦ n  tit bOI Nguv'n Anh VO 13/07/2026, va dtJ'\1C pha d u y ♦ t  < l i ♦ n  tit bOI Ly Hoang Hii 13/07/2026. 

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED 
(1] HCMC laboratory: lot E2b-3, Slfcol 06, SaiGon Hlgtt.Teeh Park. Tang NhOn Phu Ward, HCMC.(2) Can Tho branch: Road 8, Tra Noc 2 IP, Phuoc Thoi Ward, Can Tho City. 
(3] Northern branch: Unit 7A. Highl-riso Factoty/ Block 1, No.2, BHS Slreot, VSIP Bae Ninh, Tu Son Ward, Bae Ninh Province. 
Web: www.eurofins.vn Phono: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@ eurofinsasla.com 
Document number: EVN-P-AR-FO3559 Version: 12 Effectivo dato: 01/0812025 
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PHl~U K~T auA THU' NGHl~M 
ClllldlOglillllldl 

Kft qui °'Y Chi CO gl& tri tr6n mlu thit do khach hang cung dip. Th6ng tin mlu va th6ng tin khkh hang duqc ghl theo y6u clu CU8 kh6ch hAng. 
Kh6ng dtlQC trlch din mQt phln phlfu kfc qua tti/ nghl\tm h0+c &ham chilu d,n C6ng ty TNHH Eurofins S6c KY HAI Ding trong CK h0'1 d(ing qujng do. khuyfn rTl,fi ho~ 
cac hoft dl)ng co thf gly xung d~ h;II k:h. 
Th6ng ttN./tJng, mJu dl/9(: IU\.I giJ 10 ~  kl ti:, ng8y Qui bkt c6o (kh&lg ip dyng h./U m6u d& val miu lhll ngh+'n vi slnh v8 mlu di hi.I h 6 n g ► .  Vite luu miu c61hl d•J han 
lheo ~  dang di tho.A t h u ♦ n  vdli kMc:h ha-lg ~  theo y6u clu CUa co quan chU'C nAng. 
Hft M ~n klu mlu, Cling ty TNHH Eurofins s,c KY H'- Ding kh6ng d'l!IJ trach nhifm vi vi+<= khilu n4'i kft qui lhu' n,ghitm CU8 khach hang. 
880 c6o kft qui niy dlll;K: phM htnh d\f8 trtn co sb c6c ytu CH di lho6 thu,n glOa COng ty TNHH E!,A"ofins sk KY Hjj OAng va ktwch hang: va, tuln theo ~  kho4n 
cung cfp diCh ~  Chung". ding iii www.eorofins.vrwn/eurofins-tfi-vt+l•nam'euroflns-5'c-ky-h6i-dAng/dau-khNn-va-d~vl-cung~vvJ-
MQi hanh vi no ch6p, thay 06i. gi4I ""° ho+c ... m sai i+cti ~  dl.#1Q ~  hlnh th(tc ~  ~  rii ph6p CUii tal l!+u nay di\, aa bit hc;Jp ph&p vi "9l,ttll vi~ c6 thf bj truy 
t6trUOcph6pk,.t 
CK phl/OnQ pl'l'P b6t dlu Ycl ky 'hi EVN; A39; N79; EHC WI phU'Ong phap ~  ~  do PTN EIM'Ofinl 8'c KY Hlil DAng d1y dlfng. 

Tit-' CK - phap (nh<I AOAC, -9 phap ~  ~  .... ) kh&>IJ O<ft/C c;6n9 b6 - ....... h Qu,. ph6" "'" m01nh'11'i""" Oifm kl4m "9hi+m-
C« phipthu'b6tcftu ~  kyhf"'VrT. "VE", 'VW" v•  kh0ngc6kyh/'"EXT"di ktm dU'qe thl/C hifn tfi phbng thl nghifm Eurofins 5'c KY H,J Ding. 
(a): dl./9C c6ng M4in theo 1S0nEC 17025:2017 VILAS 238. 

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED 
(1) HCMC laboratory: lot E2b-3, Street 06, SaiGon High-Tech Park, Tang Nhon Phu Ward, HCMC.(Z] Can Tho branch: Road 8, Tra Noc 2 IP, Phuoc Thoi Ward, Can Tho City. 
(3) Northern branch: Unit 7A. Hight-rise Factory/ Bk>ck 1, No.2. BHS Street, VSIP Bae Ninh. Tu Son Ward, Bae Ninh Province. 
Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@ eurofinsasia.com 
Document number: EVN-P.AR.F03559 Version: 12 Effective date: 01/08/2025 
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